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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN KIM SƠN
TRƯỜNG THCS PHÁT DIỆM
(Đề thi gồm 02 phần, 02 trang)
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Năm học 2025 - 2026

 Bài thi: NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 120 phút 

(không kể thời gian phát đề)





ĐỀ BÀI :

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Những khoảng trống không phải để lấp đầy
[..]

Người ta gọi tuổi mới lớn là “tuổi biết buồn”. “Biết buồn” tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cảnh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui…
                          (Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội nhà văn, 2013) 
Câu 1. (1,0 điểm) Chỉ ra câu chủ đề của văn bản? 

Câu 2. (1,0 điểm) Để tăng sức thuyết phục cho lập luận: “ Tuổi mới lớn là tuổi biết buồn” tác giả đã đưa ra những lí lẽ nào? 

Câu 3. (1,0 điểm) Biện pháp điệp ngữ trong câu “ Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn” có tác dụng gì? 
Câu 4. (1,0 điểm) Em hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách vượt qua nỗi buồn, sự cô đơn? 

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)


Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của thoát khỏi vùng an toàn đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hiện nay?

Câu 2. (4,0 điểm)

Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ), phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ sau: “Hoa vàng mùa thu” của Bình Nguyên Trang 

Lũ sẻ đồng tíu tít giục nhau đi

Thắp nắng ngọt cho ngày vàng thêm mãi

Thăm thẳm trời xanh, ngút ngàn bến bãi

Con đò bình yên nghe sóng giữa dòng trôi.

Mùa chín dần trên trái bưởi xinh tươi

Nghe rộn rã bầy ong đi tìm mật

Vàng ở trên trời và vàng ở dưới đất

Cúc bồi hồi khép cánh tinh khôi.

Loài hoa khiêm nhường đã thắm lòng tôi

Thuở chân đất mùa thu đến lớp

Vương bâng quơ trên sắc áo hoa vàng

Mơ ngọt ngào dép mới, cặp xinh.

Ta không quên bài hát tuổi thơ mình

Có hoa cúc như mặt trời mới thức

Lũ sẻ đồng gọi mùa thu đi học

Ngơ ngẩn buồn như nước giữa dòng sông\

*Chú thích: 

- Bình Nguyên Trang đã có hơn 20 năm cầm bút với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được bạn đọc trẻ yêu thích. Là người sống chân thành, viết chân thành, nhạy cảm và tinh tế, thơ như chính con người mình, tinh khôi mà da diết nỗi người, nỗi đời, sâu sắc một cách tự nhiên.

- Thơ Bình Nguyên Trang ý vị, đậm nữ tính, giàu nội tâm, đôi khi man mác nỗi u hoài xa vắng. Với lối viết chân thành giản dị và các đề tài gần gũi của cuộc sống hiện đại, nên các vần thơ của Bình Nguyên Trang dễ chạm tới trái tim bạn đọc yêu thơ. 

- Bài thơ “Hoa vàng mùa thu” đã gợi được rất nhiều cảm xúc về vẻ đẹp của thiên nhiên và cảnh vật mùa thu để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc thế hệ trẻ. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM
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 (Hướng dẫn chấm gồm 05trang)


	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Câu chủ đề của văn bản: Người ta gọi tuổi mới lớn là “tuổi biết buồn”.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời chính xác như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	2
	Để tăng sức thuyết phục cho lập luận: “ Tuổi mới lớn là tuổi biết buồn” tác giả đã đưa ra những lí lẽ: 

+ “Biết buồn” tức là chạm ngõ cuộc đời 
+ “Biết buồn” tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn.
+ “Biết buồn” là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc.
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 2 trong 3 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	3
	Biện pháp điệp ngữ trong câu “ Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn” có tác dụng: 

- Nhấn mạnh: Cách thức đối diện với nỗi buồn, sự cô độc một cách hiệu quả 

- Tạo nhịp điệu nhanh, mạnh mẽ cho câu văn; thể hiện thái độ khích lệ, khuyên bảo của tác giả. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời đủ như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0

	
	4
	HS đưa ra được một số kinh nghiệm về cách vượt qua nỗi buồn, sự cô đơn.

Chẳng hạn: 

+ Bình thản đối diện với nỗi buồn, sự cô độc; không né tránh, không chìm đắm vào nó với thái độ tiêu cực. 

+ Tìm cho mình không gian riêng để suy ngẫm sau đó “ đóng khung” nỗi buồn, sự cô đơn và không bao giờ nhắc lại.

+ Luôn tạo cho mình niềm vui để nỗi buồn chỉ thoáng qua:  Viết nhật kí, chia sẻ cùng bạn bè, thay đổi phong cách cá nhân, tự làm phấn chấn bản thân, khám phá một sở thích mới, đọc sách.. 

Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh đưa ra được ít nhất 2 nghiệm để vượt qua nỗi buồn: 1,0 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời lạc đề hoàn toàn: không cho điểm.
	1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của thoát khỏi vùng an toàn đối với tuổi trẻ trong cuộc sống hiện nay.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn

- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.

- Dung lượng: khoảng 200 chữ.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:

Sự cần thiết của thoát khỏi vùng an toàn với tuổi trẻ trong cuộc sống hiện nay.
	0,25

	
	
	c.Triển khai vấn  đề nghị luận: học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận theo nhiều cách không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Sau đây là một số gợi ý:

– Vùng an toàn là gì? 

Vùng an toàn là giới hạn, ranh giới con người tự đặt ra cho mình. Ở nơi đó ta có được trạng thái thoải mái, bình yên mà không có bất kì sự thay đổi hay đột phá nào; là môi trường sống quen thuộc, không có những áp lực nặng nề hay mang tính mạo hiểm và con người có thể kiểm soát được vấn đề xảy ra. 

- Tại sao phải thoát khỏi vùng an toàn? 

+Thoát ra khỏi vùng an toàn, chúng ta sẽ tích lũy được nguồn kiến thức khổng lồ, những bài học kinh nghiệm giá trị để làm nền tảng cho sự bứt phá của bản thân trong những lĩnh vực mới, trong những hướng đi mới. 

+Bước ra khỏi ranh giới của bản thân nghĩa là ta đã hoàn toàn sống độc lập, có khả năng xử lý và giải quyết những tình huống khó khăn, những sóng gió bất ngờ ập đến trên con đường đến đỉnh vinh quang. 

+ Khi đập vỡ đi bức tường an toàn ấy là cơ sở để chúng ta rèn luyện tính nhẫn nại, kiên trì, bền bỉ, không vì chút khó khăn mà nản lòng hay từ bỏ giữa chừng. 

+Việc ở quá lâu trong vùng an toàn sẽ khiến cuộc sống của chúng ta dần trở nên nhàm chán, trì trệ, thậm chí là thất bại. Vì vậy, ta cần phải học cách để thoát ra khỏi vùng an toàn.
	0,75

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: Sự cần thiết của thoát khỏi vùng an toàn đốivới tuổi trẻ trong cuộc sống hiện nay.

- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	0,25

	
	
	đ. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ “Hoa vàng mùa thu” của Bình Nguyên Trang.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Hoa vàng mua thu của Bình Nguyên Trang.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết

- Xác định được các ý chính của bài viết.

- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:

* Giới thiệu vấn đề nghị luận: tác giả Bình Nguyên Trang, bài thơ “Hoa vàng mùa thu” và vấn đề nghị luận (chủ đề, đặc sắc nghệ thuật của bài thơ).

* Triển khai vấn đề nghị luận:
Học sinh có thể triển khai phân tích bài thơ theo nhiều cách khác nhau (phân tích theo 2 luận điểm lớn là chủ đề và đặc sắc nghệ thuật; phân tích lần lượt từng khổ thơ; phân tích lồng ghép nghệ thuật vào nội dung…), có thể có những cảm nhận cá nhân không giống như đáp án, tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Sau đây là một số gợi ý:

- Chủ đề của bài thơ: Bức tranh mùa thu tươi đẹp và tình yêu thiên nhiên tha thiết của nhà thơ.

- Chủ đề ấy được thể hiện qua nội dung và hình thức nghệ thuật đặc sắc của bài thơ:

Luận điểm 1: “Hoa vàng mùa thu” của Bình Nguyên Trang là những phát hiện, cảm nhận tinh tế và khám phá mới mẻ khi thiên nhiên, đất trời vào thu . 

- Mùa thu là mùa của yêu thương, mùa của những nỗi nhớ, những ký ức, kỷ niệm. Cảm xúc chông chênh, bâng khuâng, khung cảnh ngập sắc vàng, màu vàng rải khắp không gian, ươm màu lên vạn vật, nắng thắp ngọt trên nền trời xanh thẳm… tất cả được Bình Nguyên Trang tinh tế thu vào tầm mắt để rồi không gian thu mở ra không cùng với sự vận động của “lũ sẻ đồng”, của “nắng ngọt”, của “con đò bình yên” 

+ Mạch cảm xúc trong khổ thơ đầu bài thơ vận động khá nhạy cảm, tinh tế, logic. Thiên nhiên lúc thu sang được cảm nhận bắt đầu bằng âm thanh “tíu tít” của lũ sẻ đồng trong không gian rộng lớn với nắng ngọt, trời xanh, bến bãi ngút ngàn. 

( Phân tích khổ thơ thứ nhất)

+ Khung cảnh thiên nhiên mùa thu tươi đẹp mở ra. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hoá khi lắng tai nghe âm thanh “tíu tít giục nhau đi”, giục nhau về phương nam của lũ sẻ đồng. Chỉ bằng âm thanh của lũ sẻ thôi mà không gian trở nên xôn xao và gợi được cái động, cái hồn của cảnh vật.

+ Các từ láy “ngút ngàn, thăm thẳm” gợi mở không gian rộng lớn vô cùng đẹp đẽ và lôi cuốn. Lúc này đây, những giọt nắng vốn được cảm nhận bằng thị giác, nay lại được cảm nhận bằng vị giác “ nắng ngọt” khiến cho cả không gian thu ngọt ngào hơn, bình yên, dịu dàng hơn. Trên nền không gian thu, con đò thư thả trôi như đang tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ, như đang trôi về phía mơ màng, hoài niệm. Cả bầu trời, mặt đất, vạn vật đã nhuốm sắc thu. 

- Mùa thu về, vạn vật đều trở nên vui mừng, hạnh phúc, xôn xao  đón chào mùa thu tươi mát, đẹp đẽ: 

+ Mùa thu chín dần trên trái bưởi, trong cái rộn rã của bầy ong, trong màu vàng ngập không gian, phủ đầy lối đi. Cả đất trời mùa thu nhuốm sắc vàng “ Vàng trên trời và vàng ở dưới đất”.

( Phân tích khổ thơ thứ hai)

 => Đất trời mùa thu như đang rùng mình thay áo mới. Mùa thu ứ đầy, dâng lên, gọi về những no đủ, khiến đoá cúc cũng bồi hồi, rung động nhẹ nhàng khép những cánh hoa tinh khôi. Sự vận động của cảnh vật rất khẽ, rất nhẹ, rất êm, rất dịu dàng để  rồi toàn bộ sự sống nhuốm màu sắc thu. 
- Mùa thu gọi về bao kỉ niệm đẹp: 

+ Kỉ niệm mùa thu đến lớp với giấc mơ con trẻ, rộn ràng, ngọt ngào với “ dép mới, cặp xinh”

+ Hoa cúc – Sứ giả của mùa thu mang đến cho lòng người những ý vị khó quên, loài hoa dẫn lối cho mùa thu trong kỉ niệm thuở “ Chân đất mùa thu đến lớp”. Mùa thu đến, bao kỉ niệm chợt ùa về khiến lòng người cũng bâng khuâng, hoài niệm về tuổi học trò nhiều vui buồn, lắm ước mơ. 

+ Khung cảnh mùa thu sẽ đẹp mãi với những tiếng hát tuổi thơ, những bông hoa cúc nở rộ và lũ sẻ đồng ríu rít gọi thu về. Cả không gian thu tươi mát, đẹp đẽ, bình yên, đầy sức sống gắn liền khung cảnh làng quê thân thuộc, bình dị.

 ( Phân tích khổ thơ thứ ba)

- Tình cảm yêu mến của tác giả dành cho mùa thu: 

+ Sự trân trọng, yêu thương, nâng niu cảnh thu, tình thu: Mùa thu được cảm nhận từ một hồn thơ tinh tế, nhạy cảm đã đọng lại trong hồn bạn đọc những nỗi bâng khuâng, lưu luyến trước vẻ dịu dàng, êm mát của mùa thu…không gian thu vừa dài rộng, vừa xa vời. Sự cảm nhận tinh tế của nhà thơ khiến bức tranh thiên nhiên như có hình, có hồn, sống động và hấp dẫn.
 +Bước chân mùa thu trong “ Hoa vàng mùa thu” của Bình Nguyên Trang là những khoảnh khắc nhẹ nhàng và sâu lắng, khi thời khắc thiên nhiên chuyển mình.Trong từng bước chân mùa thu, Bình Nguyên Trang đã thổi vào đó những cảm xúc riêng vừa lãng mạn vừa dịu êm, vừa đằm thắm mà cũng rất đỗi dịu dàng. 
 -> Tình yêu thiên nhiên, sự gắn bó với quê hương của nhà thơ.

Luận điểm 2:Vẻ đẹp của cảnh thu, tình thu trong “Hoa vàng mùa thu” của Bình Nguyên Trang được thể hiện qua những hình thức nghệ thuật đặc sắc:
+Thể thơ tự do, nhịp diệu êm ái phù hợp với mạch cảm xúc của chủ thể trữ tình

+  Ngôn ngữ thơ giàu sức gợi, giàu nhạc điệu, giản dị, tự nhiên, giàu cảm xúc; Nhiều từ láy giàu sức gợi “rộn rã”, “bồi hồi”, “ngút ngàn”, “ thăm thẳm” đã  mở ra không gian thu rộng lớn đồng bộc lộ những cảm xúc mến yêu mà Bình Nguyên Trang dành cho mùa thu; Hình ảnh thơ trong sáng, tươi mới càng làm cho bức tranh thu vốn rất dịu êm lại càng ấm áp hơn trong thơ Bình Nguyên Trang.
+ Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng linh hoạt, hiệu quả : nhân hoá (lũ sẻ đồng tíu tít giục nhau…),  ẩn dụ ( nắng ngọt)…  
+ Kết cấu đầu cuối tương ứng ( hình ảnh lũ sẻ đồng) đã tạo nên sự hô ứng, góp phần làm trọn vẹn hơn trong cảm xúc của nhân vật trữ tình.

 * Kết thúc vấn đề nghị luận: Đánh giá chung về chủ đề, đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ; liên hệ, rút ra bài học/thông điệp có ý nghĩa với bản thân.
	2,5

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Triển khai được ít nhất 2 ý trong mỗi luận điểm về chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của bài thơ để thể hiện được đánh giá, cảm nhận cá nhân.

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, biết phân tích các chi tiết, hình ảnh đặc sắc, những biện pháp nghệ thuật để làm nổi bật nội dung, chủ đề của bài thơ.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0
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